
CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG 
CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU 

VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC CPTPP



BỐ CỤC BÀI TRÌNH BÀY

I. QUY MÔ THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC CPTPP VÀ

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ

CÁC NƯỚC CPTPP;

II. QUY ĐỊNH VỀ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG VÀ

CÁC CAM KẾT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT

KHẨU CỦA VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC

CPTPP;

III. CÁC CAM KẾT ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT

HÀNG XUẤT KHẨU TIỀM NĂNG CỦA VIỆT

NAM SANG CÁC NƯỚC CPTPP.



PHẦN I

QUY MÔ THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC CPTPP 
VÀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI 

GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC CPTPP



QUY MÔ THỊ TRƯỜNG CÁC 

NƯỚC CPTPP

= 499 triệu người

GDP

13,3%
= 10,6 nghìn tỷ USD

Quy mô thương mại

so với thế giới

14,4%

Nguồn: Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc ;TCHQ

Xuất khẩu của Việt Nam 

sang các nước CPTPP

36,809 tỷ USD

~ 15% XK cả nước



XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 

SANG CÁC NƯỚC CPTPP

3 tỷ

2,24 tỷ

250 triệu

781 triệu

18,85 tỷ

4 tỷ

3,1 tỷ

18,4 triệu

3,96 tỷ

504 triệu

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê (2018)



TÌNH HÌNH PHÊ CHUẨN 

HIỆP ĐỊNH CPTPP

 Nhóm 6 nước phê chuẩn đầu tiên: Mê-hi-cô,

Nhật Bản, Xinh-ga-po, Niu Di-lân, Ca-na-đa

và Úc

 HĐ đã có hiệu lực từ ngày 30/12/2018

 Việt Nam: đã phê chuẩn ngày 12/11/2018

 HĐ đã có hiệu lực từ ngày 14/01/2019

 Các nước còn lại: Tiếp tục hoàn thành thủ tục

trong nước. Mục tiêu: Tất cả phê chuẩn trong

năm 2019.



PHẦN II

QUY ĐỊNH VỀ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG 

VÀ CÁC CAM KẾT ĐỐI VỚI 

HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CỦA 

VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC CPTPP



QUY ĐỊNH VỀ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG

- Mở cửa thị trường hàng hóa

trong CPTPP quy định chủ yếu

tại Chương 2 – “Đối xử quốc

gia và tiếp cận thị trường hàng

hóa”; Chương 2 gồm 4 phần với

32 điều:

 Phần A - Định nghĩa và phạm

vi;

 Phần B – Đối xử quốc gia và

mở cửa thị trường hàng hóa;

 Phần C - Nông nghiệp;

 Phần D - Hạn ngạch thuế quan.

- Phụ lục Chương hàng hóa

 Phụ Lục 2-A Đối xử quốc gia
và hạn chế xuất khẩu và nhập
khẩu;

 Phụ Lục 2-B Hàng tân trang;

 Phụ Lục 2-C Thuế xuất khẩu,
thuế hoặc các khoản thu khác
đối với hàng xk;

 Phụ Lục 2-D: Xóa bỏ thuế
quan.

- Biểu cam kết thuế Nhập khẩu:

 Biểu cam kết lộ trình thuế;

 Chú giải chung;

 Tiểu phụ lục.



CAM KẾT THUẾ NK CỦA CÁC 

NƯỚC ĐỐI TÁC TRONG CPTPP

• Các nước cam kết xóa bỏ

thuế nhập khẩu ngay khi Hiệp

định có hiệu lực khoảng từ

78-95% số dòng thuế; và xóa

bỏ hoàn toàn từ 97-100%

dòng thuế.

 Các mặt hàng còn lại sẽ có lộ trình
xóa bỏ thuế trong vòng 5-10 năm,
trừ một số mặt hàng nhạy cảm có lộ
trình trên 10 năm hoặc áp dụng biện
pháp hạn ngạch thuế quan;

 Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực
của Việt Nam vào thị trường CPTPP
được hưởng thuế suất 0% ngay sau
khi Hiệp định có hiệu lực hoặc sau
3-5 năm như nông sản, thủy sản,
một số mặt hàng dệt may, giày dép,
đồ gỗ, hàng điện, điện tử, cao su…



CAM KẾT CỦA NHẬT BẢN

• Năm 2018, Việt Nam xuất 18,85 tỷ USD sang Nhật Bản;

• 86% thuế được xóa bỏ ngay, tương đương 93,6% kim
ngạch xuất khẩu;

• 95,6% thuế được xóa bỏ vào năm thứ 11;

• Không cam kết mặt hàng gạo và áp dụng hạn ngạch
thuế quan hoặc cắt giảm một phần hoặc cam kết kèm
theo các biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số
mặt hàng nhạy cảm như thịt trâu bò, thịt lợn, sữa, sản
phẩm sữa, lúa mỳ, lúa gạo và các chế phẩm phẩm của
chúng



VALI, TÚI XÁCH 

BẰNG DA

GIÀY DÉP

DỆT MAY

THỦY SẢN

CAM KẾT SUẤT 0% NGAY SAU KHI HIỆP ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC NHƯ

CÁC MẶT HÀNG CÁ NGỪ VÂY VÀNG, CÁ NGỪ SỌC DƯA, CÁ KIẾM,

MỘT SỐ LOÀI CÁ TUYẾT, SURIMI, TÔM, CUA GHẸ....

TOÀN BỘ CÁC DÒNG HÀNG THỦY SẢN KHÔNG CAM KẾT XÓA BỎ

THUẾ TRONG FTA VIỆT NAM – NHẬT BẢN SẼ ĐƯỢC XÓA BỎ TRONG

CPTPP VỚI LỘ TRÌNH XÓA BỎ VÀO NĂM THỨ 6, NĂM THỨ 11 HOẶC

NĂM THỨ 16 KỂ TỪ KHI HIỆP ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC.

98,8% SỐ DÒNG THUẾ ĐƯỢC XÓA BỎ NGAY KHI HIỆP ĐỊNH

CÓ HIỆU LỰC, TƯƠNG ĐƯƠNG 97,2% KIM NGẠCH XUẤT

KHẨU MẶT HÀNG NÀY CỦA VIỆT NAM SANG NHẬT BẢN.

NHỮNG MẶT HÀNG CÒN LẠI SẼ CÓ LỘ TRÌNH XÓA BỎ

THUẾ VÀO NĂM THỨ 10.

79,5% KIM NGẠCH CÁC XÓA BỎ THUẾ VÀO NĂM THỨ 10

VÀ CÁC MẶT HÀNG CÒN LẠI (GIÀY DA) SẼ XÓA BỎ THUẾ

SUẤT VÀO NĂM THỨ 16.

XÓA BỎ THUẾ HOÀN TOÀN VÀO NĂM THỨ 16

CAM KẾT CỦA NHẬT BẢN



CAM KẾT CỦA ÚC

• Năm 2018, Việt Nam xuất 3,96 tỷ USD sang Úc;

• 93% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ thuế ngay khi thực

hiện Hiệp định, tương đương 95,8% kim ngạch xuất

khẩu;

• Các sản phẩm còn lại sẽ được xóa bỏ thuế với lộ trình

cắt giảm cuối cùng tối đa vào năm thứ 4.



KHÁC

NÔNG SẢN

THỦY SẢN

CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM

NHƯ GẠO, NGŨ CỐC, RAU HOA QUẢ, CHÈ, HẠT TIÊU, HẠT

ĐIỀU VÀ THỦY SẢN ĐƯỢC XÓA BỎ THUẾ QUAN NGAY KHI

HIỆP ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC.

DỆT MAY
XÓA BỎ HOÀN TOÀN THUẾ NHẬP KHẨU TRONG

VÒNG 4 NĂM KỂ TỪ NGÀY HIỆP ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC

GIÀY DÉP

XÓA BỎ HOÀN TOÀN THUẾ NHẬP KHẨU TRONG VÒNG 4

NĂM KỂ TỪ NGÀY HIỆP ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC.

NHỮNG MẶT HÀNG KHÁC MÀ VIỆT NAM CÓ NHIỀU TIỀM

NĂNG XUẤT KHẨU HOẶC ĐANG ĐƯỢC ĐẦU TƯ MẠNH MẼ

ĐỂ TĂNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NHƯ MẬT ONG,

ĐƯỜNG, SẢN PHẨM CHĂN NUÔI, TRỨNG, SỮA… ĐƯỢC

HƯỞNG THUẾ SUẤT 0% NGAY KHI HIỆP ĐỊNH CÓ HIỆU

LỰC.

CAM KẾT CỦA ÚC



CAM KẾT CỦA CANADA

• Năm 2018, Việt Nam xuất 3 tỷ USD sang Canada;

• 94,5% dòng thuế được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có

hiệu lực, tương đương 77,9% kim ngạch nhập khẩu từ

Việt Nam (0,88 tỷ USD);

• 96,3% số dòng thuế được xóa bỏ vào năm thứ 4, tương

đương 93,4% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam

• Duy trì hạn ngạch thuế đối với 96 dòng thuế của 3

nhóm mặt hàng: (i) thịt gà; (ii) trứng và (iii) bơ sữa và

sản phẩm bơ sữa



KHÁC

NÔNG SẢN

THỦY SẢN

NÔNG SẢN ĐƯỢC XÓA BỎ PHẦN LỚN THUẾ QUAN NGAY

THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI CAM KẾT;

100% KIM NGẠCH XUẤT KHẨU THỦY SẢN ĐƯỢC XÓA BỎ

THUẾ QUAN NGAY KHI HIỆP ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC.

DỆT MAY

XÓA BỎ 100% THUẾ VÀO NĂM THỨ 4, TRONG ĐÓ

42,9% KIM NGẠCH XUẤT KHẨU DỆT MAY ĐƯỢC

HƯỞNG THUẾ 0% NGAY KHI HIỆP ĐỊNH CÓ HIỆU

LỰC.

GIÀY DÉP

ĐA SỐ XÓA BỎ NGAY KHI HIỆP ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC, CÒN

LẠI VÀO NĂM THỨ 7, 01 DÒNG THUẾ CÓ CÓ KIM NGẠCH

LỚN SẼ ĐƯỢC CẮT GIẢM 75% SO VỚI MỨC HIỆN HÀNH VÀ

09 DÒNG CAM KẾT XÓA BỎ VÀO NĂM THỨ 12.

MẶT HÀNG ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐƯỢC XÓA BỎ PHẦN LỚN THUẾ

QUAN NGAY THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI CAM KẾT;

MẶT HÀNG ĐỒ NỘI THẤT, CAO SU SẼ ĐƯỢC XÓA BỎ HOÀN

TOÀN NGAY TỪ KHI HIỆP ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC HOẶC VÀO

NĂM THỨ 5.

CAM KẾT CỦA CANADA



CAM KẾT CỦA MEXICO

• Năm 2018, Việt Nam xuất 2,24 tỷ USD sang Mexico;

• 77,2% dòng thuế được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực,

tương đương 36,5% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang

Mexico;

• 98% số dòng thuế được xóa bỏ vào năm thứ 10;

• Không cam kết xóa bỏ thuế đối với mặt hàng đường và áp

dụng hạn ngạch thuế đối với sữa kem và sản phẩm; dầu cọ.



GẠO

THỦY SẢN

CÁ TRA VÀ BASA ĐƯỢC CAM KẾT XÓA BỎ THUẾ QUAN

VÀO NĂM THỨ 3 KỂ TỪ KHI HIỆP ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC;

TÔM ĐÔNG LẠNH ĐƯỢC XÓA BỎ THUẾ VÀO NĂM THỨ 13.

TÔM CHẾ BIẾN ĐƯỢC XÓA BỎ THUẾ VÀO NĂM THỨ 12.

CÁ NGỪ CHẾ BIẾN ĐƯỢC CAM KẾT XÓA BỎ THUẾ VÀO

NĂM THỨ 16, TRONG ĐÓ GIỮ NGUYÊN MỨC THUẾ CƠ SỞ

TRONG 5 NĂM ĐẦU TIÊN RỒI GIẢM DẦN VỀ 0%

DỆT MAY XÓA BỎ THUẾ THEO LỘ TRÌNH VÀ TỐI ĐA VÀO NĂM

THỨ 16.

GIÀY DÉP
XÓA BỎ THUẾ THEO LỘ TRÌNH VÀ TỐI ĐA VÀO NĂM

THỨ 13.

THÓC, GẠO LỨT VÀ GẠO ĐƯỢC XÓA BỎ THUẾ QUAN

NGAY KHI HIỆP ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC;

CÁC MẶT HÀNG GẠO XAY XÁT SẼ GIẢM VỀ 0% VÀO NĂM

THỨ 10.

CAM KẾT CỦA MEXICO



PHẦN III

CÁC CAM KẾT ĐỐI VỚI MỘT SỐ 

MẶT HÀNG XUẤT KHẨU TIỀM NĂNG 

CỦA VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC CPTPP



 Tất cả các mặt hàng thủy sản và cá sẽ được xóa bỏ, 

phần lớn khi Hiệp định có hiệu lực

 Nhật Bản: 99% sẽ được xóa bỏ trong vòng 11 năm và 

còn lại là 16 năm

 Canada: Tất cả các dòng thủy sản sẽ xóa bỏ khi Hiệp 

định có hiệu lực

 Pê-ru: Ngay khi Hiệp định có hiệu lực tất cả các mặt 

hàng thủy sản sẽ xóa bỏ thuế

THỦY SẢN



 TÔM

Tôm đông lạnh: 030617

 Canada: Xóa bỏ ngay 

 Nhật: Xóa bỏ ngay

Tôm chế biến: 160521

 Canada: Xóa bỏ ngay

 Nhật: Xóa bỏ ngay

 CÁ TRA (0304)

 Canada: Xóa bỏ ngay 

 Nhật Bản: Xóa bỏ ngay 

 Nước CPTPP khác: cơ bản

xóa bỏ ngay

MỘT SỐ MẶT HÀNG THỦY SẢN

 NHUYỄN THỂ HAI MẢNH

Nghêu: 030779

 Canada: xóa bỏ ngay

 Nhật Bản: xóa bỏ ngay

Vẹm: 030739

 Canada: xóa bỏ ngay

 Nhật Bản: xóa bỏ ngay 



MỘT SỐ MẶT HÀNG THỦY SẢN

 CÁ NGỪ

MÃHS Canada Nhật Bản Mexico

030342 Xóa bỏ ngay Xóa bỏ ngay (từ

cá ngừ mắt to 10 

năm)

Xóa bỏ ngay

030343

030344

030349

030487

160414 Xóa bỏ ngay Xóa bỏ trong 15 

năm (5 năm đầu

giữ nguyên)

Vấn đề bảo tồn nguồn lợi chung

Mexico: 4 công ty lớn rút khỏi hoạt động khai thác cá ngừ, cam

kết sau 5 năm.



 Canada: toàn bộ mặt hàng dệt may xuất khẩu chủ yếu của
Việt Nam sẽ được xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có
hiệu lực hoặc sau 3 năm. 42,9% kim ngạch xuất khẩu
vào Canada có thuế 0% năm đầu tiên và 57,1% kim
ngạch có thuế 0% vào năm thứ 4;

 Nhật Bản: xóa bỏ 98,8% dòng thuế ngay khi Hiệp định
có hiệu lực, tương đương với 97,2% kim ngạch xuất
khẩu mặt hàng này của Việt Nam sang Nhật Bản;

 Đối với một số thị trường mà Việt Nam chưa có FTA như
Peru và Mexico, thuế nhập khẩu của hàng dệt may được
xóa bỏ hoàn toàn vào năm thứ 16.

DỆT MAY



 Canada: áp thuế 0% cho mặt hàng giày dép ngay khi

Hiệp định có hiệu lực

 là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam tham gia

sâu hơn vào thị trường này;

 Nhật Bản: là thị trường xuất khẩu chủ lực của mặt hàng

giày dép với mức tăng trưởng xuất khẩu trung bình của

mặt hàng giày dép, túi xách lên đến 20-35%/năm

 mức tăng sẽ còn cao hơn nếu doanh nghiệp tận

dụng được cơ hội từ CPTPP.

GIÀY DÉP



Nhật Bản Canada Mexico Peru Chile

Ký Biên bản Ghi 

nhớ về hỗ trợ kỹ 

thuật về kiểm dịch 

(trước đây gạo Việt 

Nam chưa vào 

được thị trường 

Nhật Bản vì lý do 

kỹ thuật)

Xóa bỏ thuế ngay - Gạo: Xóa bỏ

thuế trong 10 

năm

- Sản phẩm

gạo: xóa bỏ

thuế ngay hoặc

5 năm tùy loại

- Gạo: Xóa

ngay thuế suất

theo tỷ lệ %; 

duy trì thuế

tuyệt đối thay

đổi theo giá thị

trường

- Sản phẩm

gạo: xóa bỏ

thuế ngay (cả

% và tuyệt

đối)

- Gạo: Xóa bỏ

thuế trong 8 

năm

- Sản phẩm

gạo: xóa bỏ

thuế ngay.

GẠO VÀ 

CÁC SẢN PHẨM TỪ GẠO



Cần Thơ, ngày 21/3/2019


